
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Hoạt động ngoài trời

Nhảy cóc

Hoạt động ngoài trời

Lăn bóng vào khung thành

Hoạt động ngoài trời

Gắp bóng bằng 2 chân

Hoạt động Vui chơi

Chơi tự do

Hoạt động ngoài trời 

Thổi bóng vào rổ

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Khám phá khoa học

Thí nghiệm núi lửa phun trào

Dinh dưỡng

Làm bánh khoai tây đơn giản

Hình học

Ôn tập kích thước cao thấp, nông sâu, 

dày mỏng, rộng hẹp.

Logic

Sắp xếp theo quy tắc 2 đổi tượng

Làm quen chữ viết Tiếng việt

Chữ cái o,ô,ơ

9:30 - 10:00

Hoạt động học tiếng Anh 

Language & Expression

 Landscapes around us

Review: flower, tree, bird, frog, water, 

outside, rain, leaf, rock, bug

New words: in,on,under

Hoạt động học tiếng Anh 

Song & Story

 Sing the Value song

 Look outside

Review: flower, tree, bird, frog, water, 

outside, rain, leaf, rock, bug

Hoạt động học tiếng Anh 

Phonics

 Story phonics E sound

Keywords: pen, hen, bed, red, wet, 

ten, egg, vet

Hoạt động học tiếng Anh 

Logical Thinking

 Subtraction up to 10

1-10

minus

equal

Hoạt động học tiếng Anh 

Review

  Show and tell

10:00 -10:30
 Hoạt động cá nhân

Vận động tinh : Rót nước với ly

Rèn luyện thể chất

Ứng dụng cuộc sống - Bước chân bình 

an

Hoạt động với nước

Kỹ thuật chân trườn sấp dưới nước có 

phao hỗ trợ (Tiết 1) 

Hoạt động cá nhân 

Làm bài tập

Hoạt động với nước

Kỹ thuật chân trườn sấp dưới nước có 

phao hỗ trợ (Tiết 2) 

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
Số học

Sắp xếp số theo thứ tự

 Lịch thiệp nhã nhặn

Tôn trọng người khuyết tật

Mỹ Thuật - Thủ công

Mô hình nơi sống của động vật

Thuyết trình :

Biết ơn cô chú công nhân

Môi trường tự nhiên

Sự kì diệu của các loài môi trường thiên 

nhiên

15:00 - 15:30
Giáo dục cảm xúc

Cảm giác khác nhau là bình thường

Hoạt động cá nhân 

Làm bài tập

Cảm thụ âm nhạc

Hát "Feliz Navidad" (Tiết 1)

Mỹ Thuật - Nặn

Vòng đời của bướm

Sinh hoạt cuối tuần                                             

Hơi thở bình an 3

15:30- 16:00

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 1

   Landscapes around us

Review: flower, tree, bird, frog, water, 

outside, rain, leaf, rock, bug

New words: in,on,under

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 2

 Preposition

Review: flower, tree, bird, frog, water, 

outside, rain, leaf, rock, bug

New words: in,on,under

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 3

 Story phonics E sound

Keywords: pen, hen, bed, red, wet, 

ten, egg, vet

Hoạt động học tiếng Anh 

Logical Thinking

 Subtraction up to 10

1-10

minus

equal

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 5

 Review all the learned content.

16:00- 16:30

16:30 - 17:00
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

KẾ HOẠCH TUẦN  

Chủ Đề: Thiên Nhiên Kì Thú

(Từ 01 /12/2025 đến 05/12/2025)
Giáo Viên : Lâm Thị Tuyết Ngân  -  Nguyễn Hà Tú Uyên 
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo


